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ĐỐI LẬP NGỪ ÂM TIẾNG VIỆT VÀ GIÁ TRỊ NGÔN NGỬ CỦA NÓ

1. Đối lập, theo nghĩa thông thường, 
đ ư ợ c  định nghĩa là “đứng à phía trái ngươc 
lại, có quan hệ chông đối nhau” (Từ điên 
tiêng Việt, 1992, 343). Xuất phát từ cách 
hiểu phô quát nêu trên, đối lập ngừ âm 
được hiểu là nhữ ng đặc trưng âm  thanh có 

phấm  chất trá i ngược nhau trong ngồn 

ngữ. Cỏ thê kê ra hàng loạt những đặc 
trưng như thê được coi là đối lập ngữ âm, 
chẳng hạn, nguyên âm - phụ âm, cao - 
thấp, bằng * trác, bông - trầm, sáng - tối, 
đặc - loảng, rộng - hẹp, dài - ngắn, mùi - 
miệng, hàng trước - hàng sau, vô thanh - 
hữu thanh, vang - ồn, đóng - mớ, tắc - xát, 
v.v...

2. Từ sự tổn tại khách quan của hiện 
tượng dổi lặp ngữ âm, một phương pháp 
ngừ ám - âm vị học đã ra đòi: phương pháp  

đỏi lập ám  vị học. Có thê nói, sự xuất hiện 
của phương pháp này đà tạo ra một cuộc 
cách mạng trong khoa học ngữ ảm - âm vị 
nói riêng và ngôn ngữ học nói chung. Đối 
lập âm vị học dược lấy làm phương pháp  

p h â n  xu ất các âm  vị của một ngôn ngữ. 

Ngưòi đứng đầu cho trường phái này là 
N.s Trubezkoj. Khi phản xuất ảm vị, các 
nhà ngữ âm - âm vị học thường dựa chủ 
yếu vào các cặp từ đ ô i lập tôi th iế u : hai âm 
tỏ ỏ vào một bôi cảnh ngừ âm đồng nhất 
mà tạo ra hai từ khác nhau về nghía thì 
chúng được coi là hai âm VỊ riêng biệt. 
Phương pháp dối lập âm vị học không chỉ 
dùng cho việc phân xuất ảm vị mà còn giúp 
tìm ra được nhữ ng đặc trưng cần yếu (nét 

khu biệt) của một ầm  vị. Hai âm vị, chang
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hạn, ỉ n ỉ  và /t/ của  tiếng Việt, đểu là phụ 
âm tắc, đầu lưỡi nhưng khu biệt với nhau 
(đôi lập nhau) ỏ tính chất vang - ồn.

3. Ngoài phương pháp phân xuất âm vị 
học dựa vào bối cảnh ngữ âm đồng nhất, 
các sự kiện đôi lập ngữ âm còn là tiến đề 
đê nhừng người dạy và học ngoại ngừ (hay 
nói chung là dạy tiếng thực hành) tạo ra 
được một thao tác (nếu không muốn nói là 
một phương pháp) dạy và học rất có hiệu 
quà: sửa lỗ i p h á t âm  và học từ m ới theo 

phương p h á p  đ ô i lậ p  ảm  vị.

Thao tác (phương pháp) vừa nêu trên 
đây, xét cho cùng, thực ra cùng bắt nguồn 
từ thành tựu cua ngôn ngừ học lí thuyết, 
tức phương pháp đốì lập Am vị học. Phương 
pháp dạy tiếng thực hành dẫn ra các cặp  

từ đ ô i lậ p  tối th iêu  là nhằm làm cho người 
học qua sự đôi chiếu, so sánh có thê thấy 
được dễ dàng hơn sự  kh á c biệt g iữ a h a i âm  

v ị m à mới nghe qua, người ta kh ông thấy  

cỏ sự  p h â n  biệt rõ  rà n g , nhất là đ ối với 

nhữ ng cặp ărn v ị c h i p h ả n  biệt nh au  (đ ói 

lậ p  n h a u ) ở một đ ặc trư ng ngữ âm  nhất 

đ ịn h . Ví dụ, học viên Trung Quốc thường 
khó phản biệt sự khác nhau giừa các phụ 
âm đầu /t/ và /d /, /k/ và /g/ trong tiếng Việt 
(vì trong tiếng Trung không có sự đối lập 
vô thanh - hữu thanh); các học viên Nhật 
Bán khó phân biệt các phụ ám cuối /t/ và 
/k/ , /n/ và /m/ (vì trong tiếng Nhật tuyệt 
đại đa sô là âm tiết mở); học viên 
Cảmpuchia khó nhận thây sự khác nhau 
giữa /m/ và /p/ trong “cam" và “tập”, /n/ và 
/tỉ trong “cạn” và “thật”,,.. Tuy nhiên nếu
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người dạy biết đặt các âm  vị đó vào nhữ ng  

cặp từ ch i phản hiệt n h au ở thành phần đó  

thổi (còn các thành phần khác đổng nhất) 
thi người học dể dàng nhặn thấy sự khác 
biệt giữa chúng và họ sè tự diều chỉnh clơợr 
đến cách phát âm chuẩn, chang hạn. “tá* / 
"đá", “can" / "gan”; “mác' / “mát”, “lan" / 
“lam”; “tám” / “táp”» 41ánM / “lát”, “lạng" / 
“lạc”,... Trái lại, nếu đặt hai âm vị khó 
phân lũệt nhau ấy, chẳng hạn, hai âm vị /t/ 
và /d/, vào nhửng cặp từ đối lặp nhau ớ 
nhiều thành phán thì ngưùi học sẻ rất khỏ 
nhận ra sự khác nhau giữa chúng, ví dụ 
“tả” và “đoán” (chứ không phải “tả” và 
"đá"). Như vậy luyện theo cặp từ đối lặp 
nhau tối thiêu rỏ ràng là có hiệu quả 
hơn hẳn.

Cần lưu ý ràng, à các ngôn ngừ đa ảm  

tiết tín h , sỏ lượng các cặp từ đôi lập tỏi 

thiếu ít hơn nh iều  so với các ngôn ngữ đơn 

tiết như tiếng Việt, ở các ngôn ngừ đdn 
tiết, ảm tiết cỏ một cấu true chặt chẻ, với 
một sò lượng thành phấn cấu tạo rất hạn 
chế, do đó s ố  lượng từ đ ô i lập  nhau c h i ở 

một thành phản nào đó rất lớn ị ví dụ, 
trong tiếng Việt , “vào" * “đào” - “xào” * “cào"
* “nào" - “hào” * “lào” - “chào** - “mào” • 
“gào” - “ bào” * “dào” - “phào" * “nhào”. . . ; 
“hút" • “hết” - “hất" * “hót" - “hét” - “hớt” • 
"hôt” - "hít'\v.v...

Các cặp từ đôi lập tối thiểu rất nhiều 
trong tiếng Việt sẻ giúp người học không  

c h ì trong việc thanh toán lỗ i phát ám mà 

còn nhớ nhanh và nhở được nhiều từ. Điêu 
này củng giông như người Việt học tiếng 
Anh: sau khi học xong từ “lie” (nằm), 
chuyến sang học từ “tie’' (buộc, trói) sè dề 
nhỏ và nhớ nhanh hờn do từ này chi khác 
với “lie” ỏ phụ âm đầu.

Các từ đơn tiết trong tiếng Việt phân 
biệt vỏi nhau theo õ đỏi hệ: âm đầu, âm 
đệm. âm chính, Am cuối và thanh điệu. 
Xác lập các cặp từ đôi lập tôi thiếu đè 
luyện phát âm va học từ mỏi !à phai đựỉỉ 
vào i’<\ 5 dối hộ này.

- Đòi lặp vé âm đầu. ví dụ: “mai” -
‘hai” • “tai" - “gái’* • “chai” - “phai" - “dain - 
“dai” - “lai”, ...

Đối lập vê âm đệm: “loan” - “lan”, 
“tuấn" - “tấn \  “oai" - “ai", ...

- Đối lập vê Am chính: “quen” - “quên1’ - 
“quân” - “quan” - “quăn”; “hát” - “hét” • 
“hết” • “hắt” - “hấtM * “hót", ...

- Đối lập về âm cuôì: "quan” - “quang” * 
“quai”; “bán” * “báng” • “bámM ■ “bát” * 
“bác”. ...

* Đối lập về thanh điệu: “ln” * “là” - “líV'
- “ là” ■ “ lạ” - “ lả-; "bàn” * “bán" - “bạn’\  ...

Thực tẽ giang dạy tiếng Việt cho thấy 
ttiỳ vào học viên của từng nước khác nhau, 
tức là tuỷ vào các thử tiếng mẹ đẻ khác 
nhau của những người học, mà người dạy 
nén luyện thiên vể một dối hệ nào đó; 
thậm chí ngay trong một dối hệ củng phãi 
chọn lựa các cặp từ đôi lập cho phù hợp. 
Nói khác đi, việc luyện tập còn tuỳ thuộc 
vào từng loại lỗi của người học.

Như vậy rỏ ràng là phương pháp đối 
lập ngữ âm - âm vị học có tác dụng khá 
thiết thực trong việc dạy tiếng Việt nói 
riêng và ngôn ngừ nói chung.

4. Đỏi lập ngừ ám còn có một gia trị 
nghệ thuật đặc biệt. Nó có vai trò quan 
trọng trong việc nâng cao h iệu  qua âm  

thanh trong các lo ạ i h ìn h  ván học nghệ 

thuật như  thơ ca và âm  nhạc. Xin bắt dầu 
từ một bài hát quen thuộc:

Tạp chi Khoa họt DHQCiUN. KHXH & NV, ì .XX, So ỉ. 2004
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Tiêiitf tôi vang rừng n ú i  

Sao không ai t rả lờ i 

Nhan tin theo cung g ió  

Khíìn còn đây (!<<ỉ n g ư ờ i

(Chièc khfln Pieu)

Khi hát lên, chính sự (lối lập cao • thấp 
về thanh điệu và vế nôt nhạc (n ú i - lời, g ió

- người) (là tạo ra một hiệu quà âm thanh 
đáng kế, góp phần nâng cao giá trị biêu 
hiện, giá trị gợi tả cún vãn bản: tiêng 
chàng trai vang xa vào núi rừng (được biểu 
hiện qua các âm tiòt “núi", “gió ) và tiêng 
vọng lại cùa chinh nhừng âm thanh đó 
(dược biểu hiện qua các âm tiết “lời”, 
“người").

Trong số các dôi lập ngữ âm CÚM tiêng 
Việt thì đôi lập về thanh d iệu  là đáng chú  

V nhát uà cùng tạo ra h iệu  quá rõ ràng  

nhất. Hai đặc trưng quan yếu của đối lập 
thanh điệu là đối lập vê ám vực (cao * thấp) 
và đối lập vế ám điệu (hang - trắc).

Điên hĩnh nhất vé đối lập bằng - trắc 
của thanh điệu là trong hình thức câu đối. 
ơ mỗi cặp câu đôi. như mọi người đều biết, 
tất cà các cộp ầm tiết ờ những vị trí xác 
định đều dôi lập nhau vể âm điệu.

Trong các thành ngữ Việt Nam, người 
ta thấy sự dối lập về thanh điệu theo tiêu 
chí âm điêu thường xây ra ỏ hai âm tiết 
cuối hai nhịp. Ví dụ:

Màn trời (B) / chiếu đất (T)

Tròng đánh xuôi (B) / kèn thối ngược (T)

Đời cua cua máy (T) / đời cáy cáy đào ( B)

Sông gửi nạc (T) / thác gửi xương (B)

Trong hát Giậm Nghệ Tình cùng có 
tinh trạng tương tự, chang hạn:

Hỏn Do N ha  (B) / chưa đèn (T)

Đồn chợ CÚI (T) / còn xa  (II)

Tình với nghĩa  (T) / đôi ta (B)

Kế còn lá u  (H) / chưa hết (T)

Kê còn d à i (B) / chưa hết (T)

Theo Ngỏ Văn Canh, trong hát Giặm 
Nghệ lìn h , trong sô 2000 trường hợp được 
thống kè đà có tới 1870 trường hộp có đối 
lập vê âm điệu nhơ trên, chiêm 93,5% [4, 
tr. 57].

Đối lập nhiều khi trở thành một 
nguyên tấc gần như “bất di bất dịch”, 
nghía là không thế vi phạm. Có thế thấy rõ 
điều này trong thê thơ lục bát: ờ câu bát» 
âm tiết mang vần lưng ở vị trí thứ sáu 
(hoặc thử tư) và âm tièt mang vẩn chân ở 
vị trí thứ tám nhất thiết phái đối lập nhau 
vế âm vực (độ cao) của thanh điệu. Ví dụ:

Hôm qua anh đến chới nhà 

1 ' h ấy mẹ nằm vò n g t h ấy cha n h m tỊ I ườn g

(Ca dao)

Ám tiết “cha” mang thanh không dấu 
là thanh có âm vực cao đối lập với âm tiết 
“giường' mang thanh huyên vốn có âm vực 
thấp. Trường hợp âm tiết thử sáu (hoặc 
thứ tư) mang thanh thấp thì, ngược lại, âm 
tiết thứ tám phái mang một thanh có âm 
vực cao. Ví dụ:

Trám nỗtìì trong cõi người ta 

Chừ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau

(Truyện Kiều) 

Tùng tùng trống đánh ngủ liên 

Bước chân xuống thuyền nước mat như mưa

(Ca dao)

Có một điêu rất đặc biệt là trong tiếng 
Việt có một sô lượng lớn các từ kép láy mà

Tạp th i Khoa họt ülfQ dHN. KỈỈXH <& NY. r  XX. So <. 2004
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hai âm tiết tự thân đà có sự đối lặp nhau 
vể một tiêu chí của âm cuối. Đó chính là sự 

đôi lập các âm  oang m ủ i và các ârn tắc 

miệng, tạo thảnh các cặp tương l iê n : *m / - 
pr -n / -t, -ng / • c, -nh / -ch. Ví dụ: đèm đẹp, 
thâm thấp, lờn lợt, san sát, hừng hực, bàng 
bạc, khanh khách, chênh chếch, ...

Những từ kép láy này có giá trị gợi 
hình và gợi cảm rất cao và một phần giá trị 
ấy là nhò sự đôi lập vừa nêu. Ví dụ:

Tiếng khoan như gió thoảng ngoài

Tiêng mau sầm  sập  như tròi đô mưa

(Truyện Kiều)

Trong sự đối lặp nguyên âm, đậc trưng 
về âm sắc và âm lượng là nhừng đối lập 
mang tính phố quát: các nguyên âm có âm 
sắc bổng (hàng trước) đối lặp với các 
nguyên âm có âm sắc trầm (hàng sau); các 
nguyên âm có âm lượng lớn (độ mỏ rộng) 
đối lặp với các nguyên âm có ám lượng nhò 
(độ mơ hẹp).

Sự đôì lặp về ảm sắc đẽ lại dấu ấn 
mạnh trong các từ kép láy là sự đôì lập 
trầm -  bổng giữa những nguyên âm cùng 
bậc âm lượng. Có 3 cặp thuộc loại này, đó

là: u / i, ô / ê, o / e. Ví dụ: thú thỉ, múp míp, 
rúc rích, gồ ghề, hổn hên, vo ve, mon men, 
ọp ẹp, v.v. Giá trị gựi tả của nhừng từ láy 
loại này cũng không phải là nhỏ. Ví dụ:

R ứ c ríc h  thây cha con chuột nhát

Vo ve mặc mẹ cái ong bầu

(Hổ Xuàn Hưưng)

Có một điểu đáng chú ý là trong thơ ca, 
các tác giả thường sử dụng tổng hợp các dối 
lập ngữ âm đế hiệu quả âm thanh được 
nâng cao hơn. Theo quan sát của chúng tôi, 
những đôi lặp ngữ ảm hay được sử dụng 
phối hợp thường là thanh điệu và âm cuối. 
Ví dụ:

Mô thảm không khua mà cùng cốc

Chuông sầu chẳng đánh cớ sao om

(Hồ Xuân Hương)

Tóm lại, có thê nói một cách không quá 
đáng rằng nói đến ngôn 'ngừ là nói đến sự 
đôi lập, và đôì lập ngữ âm có một giá trị 
không nhỏ trong việc nâng cao sức biêu 
hiện cua tác phẩm vàn học nghệ thuật. 
Ngoài ra, việc vận dụng các đôi lập ngừ âm 
trong việc dạy tiếng cũng đem lại hiệu quá 
đáng kể cho người học.
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VIETNAMESE PHONETIC OPPOSITIONS AND THEIR LAGUAGE VALUE

Assoc. Prof, Dr. Mai Ngoc Chu
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The phonetic oppositions are contradictory phonetic characteristics, for example, 
consonant - vowel, length - shortness, level - uneven, etc.

The author showed Vietnamese phonetic oppositions and their usage in teaching 
Vietnamese to foreigners, especially in correcting phonetic mistakes and in studying new 
words.

The author also explained the value of Vietnamese phonetic oppositions in Vietnamese 
poems and music.
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